
 Vị trí  Giá đất ở 
 Giá đất 

thương mại 
dịch vụ 

 Giá đất cơ sở 
sản xuất phi 
nông nghiệp 

 I  Khu vực 1: Không có 
 II  Khu vực 2: Không có 
III  Khu vực 3: 

1  Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 627 C đoạn từ Km 16 đến Km 17 +100 4 100 40                30                   

2
 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng tuyến đường thôn Vảy Ốc đi thôn Nước 
Giáp đoạn tiếp giáp đường Tỉnh lộ 627C đến điểm trường Tiểu học và Trung 
học cơ sở Ba Khâm 

4 100 40                30                   

3  Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 627C đoạn từ Km 5+600 đến Km 11+100 4 100 40                30                   

4 Đường nội bộ Khu TĐC Nước Giáp 5 80 32                24                   

5 Các vị trí đất khác còn lại 5 80 32                24                   

IV  Khu vực 4: Không có 
V  Khu vực 5: Không có 
VI  Khu vực 6: Không có 

 STT  Tuyến đường/ đoạn đường 

85. Xã Đặng Thùy Trâm
Đvt: Nghìn đồng/m²

203


